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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA THÁNG 01/2025
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 01/2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 375,39 triệu USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 179,45 triệu USD, giảm 19,3%; nhập khẩu đạt 195,94 triệu USD, giảm 0,4%. Thâm hụt thương mại với LB Nga đạt khoảng 16,49 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong tháng 01 năm 2025 đạt 179,45 triệu USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong Tháng 01/2025
Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	01T2024
	01T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	19.080.423
	14.716.790
	-22,9%

	Hàng rau quả 
	4.396.164
	4.711.546
	7,2%

	Hạt điều 
	8.656.029
	5.162.710
	-40,4%

	Cà phê 
	41.417.712
	38.989.012
	-5,9%

	Chè
	827.592
	1.229.063
	48,5%

	Hạt tiêu 
	1.016.096
	1.618.056
	59,2%

	Gạo 
	680.413
	157.789
	-76,8%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	2.303.972
	1.517.413
	-34,1%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	2.694.255
	2.165.021
	-19,6%

	Cao su 
	2.283.372
	439.739
	-80,7%

	Sản phẩm từ cao su 
	1.417.927
	1.129.126
	-20,4%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	1.538.040
	1.230.551
	-20%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	421.266
	615.153
	46%

	Hàng dệt may 
	87.929.573
	60.396.790
	-31,3%

	Giày dép các loại 
	223.234
	1.001.545
	348,7%

	Sản phẩm gốm sứ 
	58.333
	33.557
	-42,5%

	Sắt thép các loại 
	24.976
	46.254
	85,2%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	1.834.102
	447.979
	-75,6%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	14.950.727
	13.583.961
	-9,1%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	364.156
	1.196.632
	228,6%

	Hàng hóa khác
	29.350.710
	29.060.590
	-1%


Trong tháng đầu năm 2025, nhiều nhóm hàng xuất khẩu sang LB Nga giảm mạnh. Hàng thủy sản đạt 14,72 triệu USD (giảm 23%); hạt điều đạt 5,16 triệu USD (giảm 40%); Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc đạt 1,52 triệu USD (giảm 34%); Cao su đạt 439,7 ngàn USD (giảm 81%); hàng dệt may đạt 63,4 triệu USD (giảm 31%). Cà phê giảm 47,5% về khối lượng xuất khẩu, đạt gần 39 triệu USD và chỉ giảm gần 06% về giá trị.
Xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại sau chuỗi giảm dài từ năm 2022 đã có dấu hiệu tăng trưởng trưởng lại, với kim ngạch xuất khẩu tháng 1 đạt hơn 01 triệu USD (tăng gần 350%); đồ chơi, dụng cụ thể thao cũng tăng trưởng rất mạnh, đạt 1,2 triệu USD (tăng 229%); chè 1,23 triệu USD (tăng 49%); hạt tiêu tuy giảm 15% về khối lượng xuất khẩu vẫn đạt 1,62 triệu USD (tăng 59%). 
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong tháng 1 năm 2025 đạt 195,94 triệu USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong tháng 01/2025
Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	01T2024
	01T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	11.487.967
	6.162.224
	-46,4%

	Lúa mì
	4.326.400
	15.505.531
	258,4%

	Quặng và khoáng sản khác
	8.217.704
	185.359
	-97,7%

	Than các loại 
	67.753.072
	67.219.574
	-0,8%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	221.293
	112.710
	-49,1%

	Hóa chất 
	2.094.181
	6.374.442
	204,4%

	Sản phẩm hóa chất 
	49.424
	275.481
	457,4%

	Phân bón các loại 
	43.803.212
	52.780.838
	20,5%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	2.615.911
	9.479.074
	262,4%

	Cao su 
	3.217.619
	3.698.872
	15%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	4.601.809
	343.266
	-92,5%

	Giấy các loại 
	511.043
	198.583
	-61,1%

	Sắt thép các loại 
	-
	187.500
	-

	Sản phẩm từ sắt thép 
	8.106.808
	 -
	-

	Kim loại thường khác 
	3.517.971
	2.911.992
	-17,2%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	1.682.241
	2.031.824
	20,8%

	Ô tô nguyên chiếc các loại 
	-
	1.947.280
	-

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	2.639.604
	32.894
	-98,8%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	180.253
	94.502
	-47,6%

	Hàng hóa khác
	31.565.148
	26.396.804
	-16,4%


Trong tháng 01/2025, nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ 2024. Lúa mì đạt 15,5 triệu USD (tăng 258%); hóa chất đạt 6,37 triệu USD (tăng 204%); sản phẩm hóa chất đạt 275,5 ngàn USD (tăng 457%); chất dẻo nguyên liệu đạt 9,48 triệu USD (tăng 262%). Phân bón các loại tiếp tục duy trì đà tăng trong năm 2024, đạt 52,78 triệu USD (tăng 20,5%); cao su đạt 3,7 triệu USD (tăng 15%). Đáng chú ý, mặt hàng than các loại đạt 67,2 triệu USD, giảm 0,8% về giá trị nhưng tăng 45% về khối lượng.
Nhóm hàng giảm nhập khẩu mạnh gồm: hàng thủy sản đạt 6,16 triệu USD (giảm 46%); quặng và các khoáng sản khác đạt 185,4 ngàn USD (giảm 98%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 343 ngàn USD (giảm 92,5%); linh kiện phụ tùng ô tô đạt 32,9 ngàn USD (giảm 99%)

Số liệu: Tổng cục Hải quan 

